
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00135313 Phạm Thái Bảo 28/08/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

2 HTV-00184439
Nguyễn Sơn 
Tùng

15/02/1997 Kỹ sư Quản lý Xây dựng Thiết kế quy hoạch xây dựng III

3 HTV-00184440
Nguyễn Trọng 
Phúc

18/07/1997
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

4 HTV-00184441
Đinh Thị Huyền 
Trang

06/03/1998 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

III

5 HTV-00184442
Nguyễn Hoàng 
Thanh Hằng

06/12/1996 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

6 HTV-00184443 Đặng Văn Nam 07/05/1995
Kỹ sư Kỹ thuật Điện, 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

7 HTV-00184444 Cao Ngọc Lê 16/08/1996
Kỹ sư Kỹ thuật tuyển 
khoáng

Định giá xây dựng III

8 HTV-00184445 Lê Thanh Tùng 29/07/1983
Kỹ sư Kỹ thuật Cơ sở hạ 
tầng (Cấp thoát nước)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

9 HTV-00184446 Lê Hải Phương 20/08/1979
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

10 HTV-00184447 Lê Trung Kiên 17/08/1979
Kỹ sư Tự động hóa xí 
nghiệp công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

11 HTV-00184448
Trịnh Quang 
Thành

03/10/1971
Kỹ sư Thiết bị điện – 
Điện từ

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

12 HTV-00009492
Trần Cao 
Nguyên

21/08/1966
Kỹ sư xây dựng Đường 
bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

14 HTV-00039952
Trương Nguyễn 
Trường Lâm

26/02/1980
Kỹ sư Công nghệ Điện tử- 
Viễn thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II
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13 HTV-00046852 Đinh Thị Oanh 13/07/1978
Kỹ sư Kinh tế và Quản trị 
doanh nghiệp mỏ


